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DANH SÁCH 

Phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm của Công ty cổ phần sản xuất tân thành 

(Kèm theo Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm số:…...…..../GP-SCT ngày…....…/9/2026  

của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên) 

 

STT Chủ phương tiện Loại xe 
Biển kiểm 

soát 

Thời hạn 

kiểm định 

Trọng 

tải (kg) 

1 
Công ty CP XNK Hóa chất 

và Thiết bị Kim Ngưu 

Ô tô tải có mui 

Huyndai 
29C-13493 15/01/2027   17.200  

2 
Công ty Cổ phần Sản xuất 
Tân Thành 

Ô tô tải có mui 
FOTON THACO 

89C-17684 05/01/2027     6.950  

3 
Công ty Cổ phần Sản xuất 
Tân Thành 

Ô tô tải thùng kín 
HINO 

89C-14777 27/10/2026     4.750  

4 
Công ty Cổ phần Sản xuất 
Tân Thành 

Ô tô tải HINO 89C-09476 09/01/2027     4.100  

5 
Công ty Cổ phần Sản xuất 
Tân Thành 

Tải có Mui 89H-00359 26/10/2026     6.500  

6 
Công ty Cổ phần Sản xuất 

Tân Thành 

Ô tô tải có mui 

FOTON  
89H-01524 06/11/2026   13.950  

7 
Công ty Cổ phần Sản xuất 
Tân Thành 

Ô tô tải có mui 
FUTON  

89H-01479 31/10/2026     9.100  

8 
Công ty Cổ phần Sản xuất 

Tân Thành 

Ô tô tải có mui 

FOTON 
89H-02934 24/07/2027   13.950  

9 
Công ty Cổ phần Sản xuất 
Tân Thành 

Ô tô tải có Mui 
MITSUBISHI FUSO 

89D-00708 24/07/2027     6.700  

10 
Công ty Cổ phần Sản xuất 

Tân Thành 
Ô tô tải có mui HINO 89F-00538 02/08/2027     3.495  

11 
Công TY CP XNK Hóa 
chất và Thiết bị Kim Ngưu 

Ô tô xi tec chở Pentan 
HINO 

29C-25694 09/01/2027     5.008  

12 
Công ty Cổ phần Sản xuất 
Tân Thành 

Ô tô đầu kéo 
INTERNATIONAL 

PROSTAR 

89C-20741 05/01/2027   23.601  

13 
Công ty Cổ phần Sản xuất 
Tân Thành 

Ô tô đầu kéo 
INTERNATIONAL 
PROSTAR 

89C-07030 12/10/2026   23.601  

14 
Công ty Cổ phần Sản xuất 
Tân Thành 

Ô tô đầu kéo 89F-00580 14/11/2026   23.600  

15 
Công ty Cổ phần Sản xuất 

Tân Thành 

Ô tô đầu kéo 
INTERNATIONAL 

PROSTAR 

89F-00588 04/11/2026   23.601  

16 
Công ty Cổ phần Sản xuất 
Tân Thành 

Ô tô đầu kéo 
INTERNATIONAL 

PROSTAR 

89C-20478 02/02/2027   23.601  

17 
Công ty Cổ phần Sản xuất 
Tân Thành 

Ô tô đầu kéo 
INTERNATIONAL 

PROSTAR 

89C-12578 24/09/2026   23.601  

18 
Công ty Cổ phần Sản xuất 
Tân Thành 

Ô tô đầu kéo HINO 89G-00467 15/03/2027   24.000  

19 
Công ty Cổ phần Sản xuất 
Tân Thành 

Ô tô đầu kéo HINO 89G-00485 15/03/2027   24.000  



STT Chủ phương tiện Loại xe 
Biển kiểm 

soát 

Thời hạn 

kiểm định 

Trọng 

tải (kg) 

20 
Công ty Cổ phần Sản xuất 

Tân Thành 

Ô tô tải Thùng kín 

THACO 
89E-00560 27/11/2026     2.300  

21 
Công ty Cổ phần Sản xuất 
Tân Thành 

Ô tô đầu kéo 

INTERNATIONAL 
PROSTAR 

89H-02939 29/11/2026   23.601  

22 
Công ty Cổ phần Sản xuất 

Tân Thành 

Ô tô đầu kéo 

INTERNATIONAL 
PROSTAR 

89H-04590 24/11/2026   23.601  

23 
Công ty Cổ phần Sản xuất 
Tân Thành 

Ô tô đầu kéo HINO 89H-04535 01/12/2026   24.000  

24 
Công ty Cổ phần Sản xuất 
Tân Thành 

Sơ mi rơ mooc chở xi 
xăng TONGYADA 

89R-01000 26/12/2026   29.600  

25 
Công ty Cổ phần Sản xuất 
Tân Thành 

Sơ mi rơ mooc tải chở 
Container KCT 

89R-01137 23/03/2027   36.600  

26 
Công ty Cổ phần Sản xuất 
Tân Thành 

Sơ mi rơ mooc tải chở 
Container KCT 

89R-01156 29/07/2027   31.400  

27 
Công ty Cổ phần Sản xuất 

Tân Thành 

Sơ mi rơ mooc tải chở 

Container KCT 
89R-01220 01/10/2026   31.400  

28 
Công ty Cổ phần Sản xuất 
Tân Thành 

Sơ mi rơ mooc tải chở 
Container KCT 

89R-01237 12/03/2027   31.400  

29 
Công ty Cổ phần Sản xuất 

Tân Thành 

Sơ mi rơ mooc tải chở 

Container KCT 
89R-01252 25/11/2026   31.400  

30 
Công ty Cổ phần Sản xuất 
Tân Thành 

Sơ mi rơ mooc tải chở 
Container CIMC  

89R-02193 08/09/2026   30.325  

31 
Công ty Cổ phần Sản xuất 
Tân Thành 

Sơ mi rơ mooc tải chở 
Container JUNYU 

GUANG LI 

89R-02157 04/08/2027   28.700  

32 
Công ty Cổ phần Sản xuất 

Tân Thành 

Sơ mi rơ mooc tải chở 

Container KCT 
89R-00815 09/10/2026   32.030  

33 
Công ty Cổ phần Sản xuất 
Tân Thành 

Sơ mi rơ mooc tải chở 
Container KCT 

89R-01079 30/07/2027   31.400  

 


